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Câu 1 : Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức ? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này ? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân.


Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

Ý thức của con người theo triết học duy vật biện chứng không phải là một hiện tượng thần bí, tách rời khỏi vật chất mà là đặc tính của một dạng vật chất có tổ chức đặc biệt là bộ óc của con người, ý thức là sự phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới bên ngoài vào bộ óc của con người một cách năng động sáng tạo nên cơ sở hoạt động thực tiễn. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. 


Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức thể hiện qua vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức và sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất.


Thứ nhất, vật chất quyết định ý thức.

· Vật chất là nguồn gốc, nội dung của ý thức.


Ví dụ : người miền biển thì bơi lội giỏi, người miền núi thì có kỹ năng đi rừng, săn bắt, qua đó cho thấy môi trường sống quyết định ý thức con người.

· Vật chất quyết định sự biến đổi của ý thức, khi điều kiện vật chất thay đổi thì ý thức cũng thay đổi.


Ví dụ : Việt Nam đang tiến lên công nghiệp hóa –hiện đại hóa do đó cần phải có tác phong công nghiệp, tính kỷ luật cao, phải đúng giờ, chấp hành giờ giấc nghiêm túc, chuyên môn hóa sản xuất, mỗi người tham gia vào một dây chuyền.


Thứ hai, ý thức tác động trở lại vật chất.


Ý thức do vật chất sinh ra và quy định nhưng nó lại có tính độc lập tương đối, sự phản ánh của ý thức đối với vật chất là sự phản ánh sáng tạo chủ động, là quá trình con người không ngừng tìm kiếm tích lũy những hiểu biết mới ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về mặt bản chất, quy luật vận động và phát triển sự vật. Ý thức chỉ có thể trở thành sức mạnh vật chất, sức mạnh cải tạo hiện thực thông qua hoạt động thực tiễn, bằng việc khai thác, sử dụng hợp lý các điều kiện phương tiện vật chất cần thiết cho hành động.

- Vai trò của ý thức: định hướng cho con người trong việc xác định mục tiêu, phương hướng tìm ra biện pháp lựa chọn các phương án, hành động tối ưu nhất và sử dụng các điều kiện vật chất cần thiết để làm biến đổi chúng đạt đến mục tiêu đã đặt ra.
-  Sự tác động của ý thức đến vật chất có thể theo hai khuynh hướng:

+ Một là ý thức sẽ thúc đẩy cùng chiều đối với sự phát triển của sự vật nếu ý thức phản ánh đúng hiện thực, khách quan nếu con người nhận thức đúng quy luật khách quan, có ý chí động cơ hành động đúng và thông qua cơ chế tổ chức hoạt động phù hợp trong thực tiễn. 
Ví dụ :  Chính sách giáo dục phù hợp giúp nền giáo dục ngày càng phát triển.

+ Hai là ý thức kìm hãm, cản trở, thậm chí phá hoại sự phát triển bình thường của sự vật nếu ý thức phản ánh không đúng hiện thực khách quan, ý thức lạc hậu, phản khoa học, phản động, nếu con người không có ý chí, không nhiệt tình, động cơ sai …
Ví dụ : Những chính sách giáo dục không phù hợp làm nền giáo dục bị tụt hậu.
- Sự thúc đẩy hay kìm hãm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

+ Ý thức phản ánh thế giới đúng hay sai, đúng sai tới mức độ nào

+ Ý thức, tư tưởng ấy bảo vệ lợi ích của giai cấp nào

+ Mức độ thâm nhập của ý thức, tư tưởng đó vào đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân là ít hay nhiều.

 Ý nghĩa phương pháp luận

Từ quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức một nguyên tắc được rút ra, đó là nguyên tắc khách quan, đồng thời phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức. 

- Nguyên tắc khách quan trước nhất thừa nhận vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức, khách quan trong nhận thức và khách quan trong hoạt động thực tiễn, đòi hỏi trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xem xét đánh giá sự việc đúng như nó có, không tô hồng, không bôi đen, không định kiến, không được đưa cảm tình, cảm tính vào nhìn nhận, đánh giá bản chất sự vật. Ví dụ : tham gia vào lớp học trung cấp lý luận chính trị này phải tuân theo quy chế lớp học, nghỉ quá số tiết quy định thì không được thi. Khách quan trong hoạt động thực tiễn nhằm đề ra phương hướng, mục tiêu, thực tế, tình hình, thực trạng, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị để xây dựng mục tiêu, biện pháp để thực hiện chiến lược đó. Ví dụ : Để xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng phát triển vững mạnh, là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh phải nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ.    
Chống bệnh chủ quan, duy ý chí vi phạm quy luật khách quan

Bệnh chủ quan duy ý chí cũng là 1 khuynh hướng sai lầm, ngược lại với bệnh bảo thủ trì trệ, nó thổi phồng, tuyệt đối hóa vai trò của nhân tố chủ quan quá đề cao, cường điệu tính sáng tạo của ý thức, của ý chí, xa rời hiện thực khách quan, bất chấp quy luật khách quan, điều kiện khách quan, lấy nhiệt tình cách mạng thay thế cho sự yếu kém về trí thức khoa học. 
- Phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức, của nhân tố chủ quan : vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc được giao bằng ý chí, lòng quyết tâm. Ví dụ : Trước những khó khăn, thiếu thốn về vật chất, thầy cô giáo vẫn tìm ra các phương pháp giảng dạy hay, tạo ra các dụng cụ giảng dạy phục vụ học sinh 
+ Phát huy vai trò của tri thức, tình cảm, niềm tin : phải thông tuệ trong chuyên môn, hình thành ý chí, quyết tâm, sáng tạo nên một nền tàng kiến thức nhất định, phát huy nhân tố con người (phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu tìm tòi cái mới, …)

+ Quan tâm đến lợi ích của con người

+ Kiên quyết khắc phục bệnh bảo thủ, trì trệ, tâm lý, thụ động, trông chờ, ỷ lại

Bệnh bảo thủ trì trệ là khuynh hướng sai lầm cực đoan  do cường điệu hóa vai trò của vật chất, sùng bái sức mạnh của quy luật, hạ thấp vai trò của nhân tố chủ quan. Khuynh hướng bảo thủ sẽ dẫn đến tình trạng ỷ lại, chậm đổi mới, ngại thay đổi, dựa dẫm, chờ đợi, thậm chí cản trở cái mới, bằng lòng thỏa mãn với cái đã có. Cần phát huy vai trò năng động, sáng tạo của ý thức, tránh dựa dẫm, trông chờ vào thực tiễn khách quan. 
Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân : 

Bản thân tôi đang công tác tại Phòng Kế hoạch – Tài chính phụ trách công tác kế hoạch của phòng. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải thực hiện các báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất, lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước, hàng ngày kiểm tra và ký nháy các chứng từ thu chi phát sinh. Cuối tháng, cuối quý thực hiện đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách với kho bạc nhà nước. Công việc hàng ngày phát sinh rất nhiều nếu không có chế độ thưởng thi đua thì không khuyến khích được viên chức và người lao động hoàn thành tốt công việc được giao, tận tâm, nhiệt tình với công việc. 
Câu 2 :  Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển ? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân.

Câu 8 : Đấu tranh giai cấp là gì ? Nguyên nhân của đấu tranh giai cấp ? Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có giai cấp? Liên hệ cuộc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay.

Giai cấp là những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị trong một hệ thống sản xuất nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, khác nhau về vai trò của họ trong tổ chức, quản lý sản xuất, khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập. Thực chất của quan hệ giai cấp là quan hệ áp bức, bóc lột, quan hệ chiếm đoạt lao động của tập đoàn người này đối với tập đoàn người khác.
Đấu tranh giai cấp là đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác, cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động, chống bọn có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản. 
Nguyên nhân :

Thực chất của đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn về mặt lợi ích giữa giai cấp bị trị chống lại giai cấp thống trị, chống những kẻ đi áp bức, bóc lột.

Đấu tranh giai cấp nảy sinh là do mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, tư tưởng giữa các giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau. Như vậy đấu tranh giai cấp là khách quan, là quy luật của xã hội có giai cấp.
Vai trò :

Đấu tranh giai cấp có vai trò là một động lực trực tiếp, cơ bản thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển. Đỉnh cao của đấu tranh giai cấp là cách mạng xã hội, làm thay đổi hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao. Kết quả của đấu tranh giai cấp là quan hệ sản xuất cũ bị thay thế bởi quan hệ sản xuất mới, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Đấu tranh giai cấp buộc giai cấp thống trị phải thay đổi đường lối cai trị theo hướng thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đấu tranh giai cấp còn có ý nghĩa cải tạo bản than các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động.
Liên hệ cuộc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay :

Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp hiện nay là cuộc đấu tranh chống nghèo nàn, lạc hậu, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế., thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Chỉ với con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa đất nước ta mới có thể nhanh chóng tạo được sự phát triển nhảy vọt về kinh tế  và đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, sớm thu hẹp khoảng cách phát triển so với nhiều nước trên thế giới. Sự phát triển vững chắc về kinh tế là điều kiện thuận lợi cho sự ổn định về mặt chính trị. Song song với quá trình phát triển kinh tế cần phải khẳng định tính đấu tranh giai cấp của đảng ta trong việc lãnh đạo, điều hành phân phối lợi ích kinh tế giữa các giai cấp. Sự tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo, vì vậy đảng ta đã xác định phải gắn tăng trưởng kinh tế với việc “từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc chăm lo lợi ích của nhân dân cũng là chăm lo lợi ích của giai cấp, của Đảng. Công bằng xã hội thể hiện ở cả khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn ở khâu phân phối kết quả  sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “đền ơn, đáp nghĩa”. Về mặt tư tưởng, đấu tranh giai cấp còn là cải tạo bản thân các giai cấp cách mạng và quần chúng lao động nhằm xóa bỏ những tập quán xấu, tư tưởng tiêu cực như dựa dẫm, ỷ lại, tham nhũng, quan liêu đang làm suy yếu sức mạnh của giai cấp. Về mặt chính trị,  đấu tranh giai cấp phải là sự trấn áp, đập tan và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống âm mưu diễn biến hoà bình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị - tư tưởng – văn hóa - đạo đức lối sống đồng thời giữ vững độc lập dân tộc và đảm bảo định hướng XHCN trong con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đế thực hiện được điều đó, việc bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó,  Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, thể hiện ở quan điểm “Việt Nam muốn là bạn với các nước và các dân tộc trên thế giới”, với tinh thần đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế nhưng phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia với tinh thần độc lập dân tộc và tự lực tự cường. Đó là sách lược mềm dẻo mà Đảng ta đã vận dụng thành công trong cuộc đổi mới. Để nội dung đấu tranh giai cấp mới có hiệu quả, ta cũng phải vận dụng hình thức mới, phù hợp đó là đấu tranh kinh tế, đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh ngoại giao và sử dụng hình thức nào, phương pháp nào là tùy tình hình lịch sử cụ thể. Cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay không chỉ là đấu tranh giành chính quyền mà còn là bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng đồng thời cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Cả hai nội dung mới của đấu tranh đều quan trọng, không được xem nhẹ cái nào nhưng quan trọng hơn hết là cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì dân, xây dựng thành công nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Giải quyết các vấn đề về giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc, chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch.
Câu 9 : Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử ? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này.

Quần chúng nhân dân là phạm trù lịch sử, trong mỗi chế độ xã hội khác nhau thì kết cấu về quần chúng nhân dân cũng khác nhau.

Quần chúng nhân dân là cộng đồng người thay đổi trong lịch sử bao gồm tất cả những lực lượng, giai cấp, những tập đoàn, những cá nhân thúc đẩy sự phát triển của xã hội, trong đó chủ yếu là quần chúng lao động sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, là những bộ phận dân cư tham gia chống lại sự áp bức, bóc lột của gia cấp thống trị.
Triết học Mác khẳng định quần chúng nhân dân là chủ thể sang tạo chân chính ra lịch sử, đóng vai trò quyết định lịch sử.  

Vai trò quyết định thể hiện qua ba luận điểm :

Thứ nhất, quần chúng nhân dân là chủ thể sản xuất ra mọi của cải vật chất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Điều này thể hiện ở lịch sử xã hội là lịch sử của các phương thức sản xuất kế tiếp nhau cũng có nghĩa là lịch sử hoạt động sản xuất vật chất của nhân dân lao động. Quần chúng nhân dân là những người lao động đóng vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất, trong hoạt động sản xuất, là người trực tiếp làm ra của cải vật chất để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội. Xã hội phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc vào năng lực sản xuất của cải vật chất của quần chúng nhân dân.
Thứ hai, quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội, thể hiện ở chỗ mọi cuộc cách mạnh xã hội đều có mục đích giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng người lao động. Vì vậy lợi ích của quần chúng nhân dân gắn bó chặt chẽ với các cuộc cách mạng xã hội. Do đó, quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng xã hội. Các cuộc cách mạng xã hội là nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất , đây là mâu thuẫn về kinh tế dẫn tới giải quyết mâu thuẫn về mặt xã hội giữa người lao động và giai cấp thống trị. Từ các mâu thuẫn này dẫn tới các cuộc đấu tranh giai cấp , làm cách mạng xã hội để giải phóng quần chúng nhân dân. Thực tiễn lịch sử chứng minh rằng đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân là động lực phát triển của xã hội. Nếu không có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân thì sẽ không có bất kỳ cuộc cách mạng xã hội nào nổ ra và giành thắng lợi.
Thứ ba, quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị tinh thần của xã hội, điều này thể hiện ở chỗ   
